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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nghị quyết  Số: 29-NQ/TW  của Ban chấp hành Trung ương khóa XI ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “Cùng với khoa học, công nghệ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu có sứ mệnh nhằm  nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” . Nâng cao thực chất chất lượng dạy học, bên cạnh việc quan trọng  là nhằm đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, ngành giáo dục cũng đã đề cao yêu cầu đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đại trà đã được cụ thể hóa ở từng cấp học, bậc học, từng địa phương.

 Trên tinh thần của nghị quyết 29/NQTW các địa phương, các cơ sở giáo dục có sự đổi căn bản, toàn diện trong dạy, hoc và kiểm tra đánh giá nhằm hướng tới phát triển các phẩm chất, năng lực của người học nhằm đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học.
       Thực tiễn cho thấy ngoài những  học sinh có những phẩm chất, năng lực tốt, có nền tảng kiến thức vững vàng, khả năng tư duy, sáng tạo và ý thức tự học tự nghiên cứu cao, những học sinh này được gia đình, nhà trường, thầy cô và xã hội có những định hướng để các em thi vào các trường đại học, tiếp tục con đường học tập và là nguồn nhân lực cao trong tương lai. Thì một bộ phận chủ yếu các em học sinh với phẩm chất và năng lực thấp hơn được định hướng với mục tiêu tốt nghiệp THPT sau đó các em vào các trường trung cấp, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề hoặc trực tiếp tham gia lao động sản xuất, khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp. Vì thế rất cần một chương trình học tập cũng như ôn tập phù hợp, nhằm phân loại các đối tượng học sinh với các trình độ nhận thức khác nhau.
Hiện nay, công tác ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở các địa phương, các nhà trường là khác nhau, tuy nhiên nhìn chung còn nhiều giáo viên chưa có một chương trình hoặc hình thức tổ chức dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, chưa chú trọng việc phân loại đối tượng học sinh, phát triển các kỹ năng và năng lực ở người học mà còn ôn tập đại trà theo lớp chính khóa, chủ yếu tập trung vào truyền đạt kiến thức, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới thể hiện thông qua các công văn, văn bản hướng dẫn của bộ GD-ĐT cũng như sở GD-ĐT Hà Tĩnh về dạy thêm, học thêm trong những năm gần đây.
Module dạy học là một đơn vị chương trình học tương đối độc lập, chứa đựng cả mục tiêu, nội dung, phương pháp và hệ thống công cụ đánh giá. Thiết kế module và sử dụng bởi quy trình phù hợp có thể coi là một hình thức tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn, rất thích hợp cho việc đánh giá quá trình người học, phân loại các đối tượng trong ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, chúng tôi chọn đề tài “Sử dụng module để phân loại đối tượng học sinh và ôn thi THPT Quốc gia.”
2. Mục đích nghiên cứu

- Đề xuất quy trình để phân loại các đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong ôn thi THPT quốc gia.

- Thiết kế được các module kiến thức phù hợp, xây dựng được quy trình sử dụng để nâng cao hiệu quả trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở các trường THPT.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1 Khách thể nghiên cứu

- Quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia ở trường THPT

3.2 Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình để phân loại các đối tượng học sinh trong ôn thi THPT quốc gia.

- Hệ thống các module kiến thức minh họa phần cơ sở vật chất và chế di truyền, biến dị, chương trình Sinh học 12 THPT và quy trình sử dụng module trong công tác các ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

4. Giả thuyết khoa học

Việc xây dựng quy trình phân loại phù hợp để phân loại các đối tượng học sinh có mức độ nhận thức khác nhau, đồng thời thiết kế được các module phù hợp với đối tượng, xây dựng được quy trình sử dụng module hợp lí, thì hiệu quả quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở trường thực nghiệm sẽ được cải thiện.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học theo module.

- Khảo sát đánh giá thực trạng  công tác ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở một số trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh.
- Đề xuất quy trình để phân loại các đối tượng học sinh trong ôn thi THPT quốc gia.

- Lựa chọn quy trình thiết kế và thực hiện việc thiết kế các quy trình sử dụng module hợp lí để nâng cao hiệu quả trong công tác các ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
 - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá sự phù hợp của module đã thiết kế và quy trình sử dụng đã đề xuất trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu và thiết kế quy trình phân loại đối tượng học sinh để tiến hành ôn thi THPT quốc gia, thiết kế các module minh họa phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền biến dị.
7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết

7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7.3. Phương pháp thống kê toán học

8. Dự kiến đóng góp của đề tài.

- Quy trình phân loại đối tượng học sinh để ôn thi THPT quốc gia.
- Hệ thống module minh họa phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị 
- Quy trình và hướng sử dụng module trong công tác ôn thi THPT quốc gia.

9. Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia làm 3 chương.

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.

Chương 2. Quy trình sử dụng module để phân loại đối tượng học sinh và ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. 

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
PHẦN II:  NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

1.1.1. Khái niệm module dạy học

Theo Nguyễn Ngọc Quang, đã đưa ra khái niệm về module dạy học như sau:

- Module dạy học:  là một đơn vị chương trình học tương đối độc lập, được cấu trúc một cách đặc biệt, nhằm phục vụ cho người học và chứa đựng cả mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và hệ thống công cụ đánh giá kết quả lĩnh hội, gắn bó chặt chẽ với nhau thành một thể hoàn chỉnh.

1.1.2. Đặc trưng của module dạy học

Những đặc trưng cơ bản của một module:

- Tính trọn vẹn: 
- Tính cá biệt: 
- Tính phát triển: 
- Tính tích hợp: 
- Tự kiểm tra đánh giá và đánh giá liên tục: Quy trình thực hiện một module được đáng giá thường xuyên bằng hệ thống câu hỏi dạng test.

Có bốn loại test được sử dụng trong việc đánh giá một module:

+ Test vào: Giúp học sinh kiểm tra xem mình đã biết những gì cần và đủ để có thể chọn vào module.

+ Test trước: Giúp học sinh kiểm tra xem  khi bước vào module đã sẵn sàng lĩnh hội kỹ năng, tri thức và thái độ mà module định truyền đạt hay không.

+ Test kết thúc: Giúp kiểm tra xem học sinh đã đạt mục tiêu về kỹ năng, kiến thức và thái độ của một module chưa.

+ Test trung gian: Giúp học sinh kiểm tra xem sự tiến bộ của mình và cung cấp cho họ niềm tin.

Theo Nguyễn Ngọc Quang, một module dạy học gồm có bốn đặc trưng cơ bản sau:

- Nó bao gồm 1 tập hợp những tình huống dạy học, được tổ chức xoay quanh một chủ đề trí dục được xác định tường minh.

- Nó được định hướng bởi hệ thống mục tiêu dạy học được xác định cụ thể rõ ràng và có thể đo lường được.

-  Nó chứa  đựng hệ thống những test điều khiển quá trình dạy học, nhằm đảm bảo thống nhất hoạt động dạy, hoạt động học và cả việc kiểm tra – đánh giá (liên hệ nghịch) để phân hóa con đường lĩnh hội tiếp theo.

- Nó phải có khả năng thích nghi tốt với những hệ dạy học phân hóa - cá thể hóa, tức là chứa đựng nhiều con đường lĩnh hội, theo những cách thức khác nhau để chiếm lĩnh cùng một nội dung trí dục, đảm bảo cho người học tiến lên theo nhịp độ riêng, đi tới mục tiêu chung.

1.1.3. Cấu trúc của module dạy học

Mỗi module dạy học gồm 3 thành phần : 

Hình 1.1. Cấu trúc của một module dạy học

*Hệ vào của module: 

Hệ vào của module bao gồm: 


+ Giới thiệu module và các tiểu module để học sinh lựa chọn

+ Hệ thống các mục tiêu của module tương ứng với chủ đề trí dục đã được xác định tường minh.

+ Nêu rõ điều kiện tiên quyết để học module.

+ Test vào module nhằm kiểm tra điều kiện tiên quyết của người học tương ứng với các mục tiêu của module.

+ Những khuyến cáo dành cho người học sau khi họ đã dự test vào.

Hệ vào sẽ giúp học sinh lựa chọn cho mình một module thích hợp với điều kiện mình mong muốn lĩnh hội căn cứ vào vốn kiến thức đã có. Để làm việc đó học sinh có thể xem danh mục các module và tiểu module, những điều kiện tiên quyết cần thiết và vị trí của module trong các con đường học tập khác nhau.

Trong nhiều kiểu dạy học có điều khiển, việc chọn lựa này được giao cho giáo viên, nhưng trong việc tổ chức dạy học theo tiếp cận module nó được giao cho chính học sinh. Và đây cũng là ưu thế quan trọng của phương pháp module.

* Thân module: 

Thân của module gồm một loạt các tiểu module liên kết với nhau bằng các test trung gian. Mỗi tiểu module có cấu trúc như sau:

+ Mục tiêu của tiểu module: Xác định các mục tiêu cụ thể của tiểu module.

+ Các hoạt động học tập: Một số tình huống, hoạt động, bài tập… qua đó người học sẽ nắm được những mục tiêu cụ thể của tiểu module.

+ Phần tổng hợp: Hệ thống lại những vấn đề liên quan đến mục tiêu của tiểu module.

+ Test trung gian: Nhằm đánh giá xem người học đã đạt được đến mức nào các mục tiêu của tiểu module.

Ngoài ra, thân module còn có thể được bổ sung các module phụ đạo.

Về mặt thời gian, test trung gian của tiểu module 1 có thể cho phép đuợc chuyển sang tiểu module 2, do đó nó có tác động như test vào. Mỗi tiểu module còn được bổ sung bởi đơn vị phụ đạo (remedial unit) có nhiệm vụ giúp học sinh sửa chữa thiếu sót và giải thích bổ sung hoặc dẫn học sinh quay trở lại ôn tập những gì còn chưa vững hoặc đã quên.

* Hệ ra của module:

Hệ ra của module bao gồm:

+ Một test kết thúc. 

+ Hệ thống chỉ dẫn.  

Test kết thúc giúp học sinh kiểm tra lại mức độ lĩnh hội module. Học sinh nào nắm vững được tất cả các mục tiêu của tiểu module thì được phép chọn “con đường ra”, tức là sang module khác hoặc đào sâu kiến thức hiểu biết.

Nếu lĩnh hội tiểu module không có kết quả hoặc không qua được test kết thúc, hoặc phạm sai lầm thuộc về phần lớn nội dung của module, thì được dẫn đến phần phụ đạo chung, hoặc nếu không có tiểu module phụ đạo thì phải học lại module đó.

Hệ thống chỉ dẫn là hệ thống phân nhánh dẫn tới hoặc đến đơn vị phụ đạo, hoặc vào đơn vị đào sâu thêm hiểu biết, hoặc gợi ý chọn module tiếp theo. Tuỳ theo kết quả lĩnh hội module học sinh sẽ quyết định lựa chọn con đường học tập tiếp tục phù hợp.
1.1.4. Quy trình thiết kế module dạy học

1.1.4.1. Nguyên tắc thiết kế module dạy học

· Nguyên tắc về tính độc lập của nội dung dạy học

+ Phân chia mục tiêu tổng thể thành cấu trúc những mục tiêu bộ phận.
+ Tài liệu của mỗi phần phải đảm bảo việc đạt được nội dung của những mục  tiêu bộ phận.
+ Tập hợp những phần dùng để đạt từng mục tiêu bộ phận của mục tiêu dạy học tổng thể sẽ lập thành một nhóm.
· Nguyên tắc đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cấu trúc nội dung

+ Thực hiện tốt nguyên tắc độc lập của nội dung từng phần của tài liệu học tập, do đó từng module có thể dễ dàng sửa đổi hoặc bổ sung.

+ Khi thiết lập những thành phần của các module khác nhau hoặc giữa các module với nhau sẽ tạo nên những module mới.
+ Thực hiện dự đoán ban đầu về tri thức, kỹ năng, thái độ của người học để có những chỉ dẫn nhằm biệt hoá quá trình lĩnh hội nội dung học tập của người học.
+ Nếu có thể cần phải phân tích nhu cầu của người học khi quyết định thiết kế các module cụ thể của chương trình dạy học.
· Nguyên tắc đảm bảo thường xuyên mối liên hệ ngược

+ Giúp người học xác định được trình độ chuẩn bị của họ khi bắt đầu nghiên cứu module.
+ Thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra sau mỗi thành phần thuộc nội dung module (kiểm tra trung gian thường được thực hiện sau mỗi tiểu module).
+ Hướng dẫn cụ thể đối với các kết quả tự kiểm tra của người học, giúp người học nhận biết được các mức độ nắm vững module của bản thân hoặc biết được những nội dung nào họ cần phải nghiên cứu lại.
1.1.4.2. Quy trình thiết kế module dạy học

Quy trình thiết kế module dạy học được thực hiện theo quy trình theo sơ đồ thuộc chương 2
1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN

Thực trạng ôn thi THPT quốc gia của giáo viên ở một số trường Trung học phổ thông tại tỉnh Hà Tĩnh

Chúng tôi đã tiến hành thăm dò ý kiến của 19 giáo viên từng tham gia ôn thi THPT quốc gia. Việc thăm dò ý kiến tập trung tìm hiểu về các phương pháp, cách thức phân hóa đối tượng và rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh thông qua sử dụng phiếu điều tra và trao đổi lấy ý kiến trực tiếp, đã thu được kết quả như sau:

bảng 1.1 (phần phụ lục)
KHÁI QUÁT VỀ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

Qua kết quả khảo sát chúng tôi thấy thực trạng trong công tác ôn thi THPT quốc gia tại các nhà trường phổ thông như sau:

Việc tiếp cận và sử dụng Module trong giảng dạy nói chung và ôn thi THPT quốc gia tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn chúng tôi còn khiêm tốn vẫn còn một bộ phận không nhỏ chưa từng biết và sử dụng module vào giảng dạy và ôn tập.

Đối với số giáo viên đã từng sử dụng Module trong ôn thi THPT quốc gia đều cho rằng: Việc sử dụng Module dễ thực hiện nếu giáo viên chịu khó đầu tư, hiệu quả của việc sử dụng Module trong giảng dạy và ôn thi so với các phương pháp khác là rất rõ rệt bởi module có hệ thống tài liệu, phương pháp và công cụ đánh giá hoàn chỉnh, Thường xuyên kiểm tra học sinh thông qua các test nên nắm bắt được sự tiến bộ học sinh. Dễ dàng phân loại các đối tượng học sinh tuy nhiên cần có sự kết hợp lồng ghép nhiều phương pháp khác nhau.

Đa số các giáo viên kể cả những giáo viên đã sử dụng và không sử dụng module đều cho rằng việc biên soạn tài liệu một cách có hệ thống cho học sinh là công việc rất cần thiết. Tuy nhiên đa số giáo viên chưa chú trọng đến việc rèn kỹ năng cho học sinh, chưa tập trung biên soạn và hướng dẫn cho học sinh tự học mà còn tập trung nhiều đến dạy lại kiến thức cơ bản. Giáo viên cho rằng nguyên nhân chính kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia còn hạn chế là do chưa có phương pháp bồi dưỡng phù hợp, năng lực học sinh còn hạn chế,  đề thi khó và thay đổi hàng năm. 
Đối với những giáo viên chưa sử dụng Module trong giảng dạy và ôn thi THPT quốc gia họ sẵn sàng thay đổi nếu xét thấy sự hiệu quả của phương pháp này.

Chương 2
QUY TRÌNH SỬ DỤNG  MODULE ĐỂ PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA  
Tóm tắt quy trình sử dụng module để phân loại đối tượng học sinh và ôn thi THPT quốc gia
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2.1. Xây dựng quy trình để phân loại đối tượng HS trong ôn thi THPT quốc gia.




















2.2. Thiết kế các test cho quy trình phân loại.
Việc thiết kế các test cho quá trình phân loại cần lưu ý một số vấn đề sau: 
- Chúng tôi sử dụng luôn test vào và test trước của module đầu tiên cho quy trình phân loại nhằm phù hợp giữa nội dung kiến thức các em đã được học với thời điểm tiến hành phân loại. 
- Tùy vào đặc điểm của từng đơn vị, tuy nhiên, quá trình phân loại đối tượng học sinh thường được tiến hành đầu năm học nên nội dung kiến thức của các test kiểm tra thường là kiến thức của năm trước, tuy nhiên giáo viên có thể sử dụng tổng hợp kiến thức nhiều nội dung đã học, đối với đề tài này cũng như khi ôn thi cho lớp 12 chúng tôi dùng nội kiến thức cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị (Vì nội dung này các em được học ở lớp 10 (phần axit nucleic và phần phân bào) và lớp 12 (phần cơ chế di truyền và biến dị, nội dung này dạy ở trên lớp trước thời điểm phân loại)) 
- Mức độ kiến thức trong các test được phân thành bốn cấp độ: Biết, hiểu, vận dụng, vận dụng cao tương ứng với việc kiểm tra bốn kỹ năng: Tái hiện, so sánh, liên hệ, vận dụng. Đối với test vào lần 1 mức độ kiến thức thường chỉ ở mức biết và hiểu. Test trước lần 1,2 mức độ kiểm tra biết, hiểu, vận dụng, test trước lần 3 mức độ kiểm tra biết, hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Việc xây dựng nội dung kiểm tra kiến thức, kỹ năng cho các test phải tuân thủ nguyên tắc trong thiết kế các test trong module tức phải phân tích nội dung, mục tiêu và bảng mô tả các yêu cầu cần đạt.
- Tùy vào yêu cầu của mỗi bài test mà sử dụng số lượng câu hỏi và mức độ yêu cầu khác nhau, với test vào thường dùng số lượng câu hỏi 20 và chỉ ở mức biết và hiểu, với test trước lần 1,2 thường dùng số lượng câu hỏi 30 và ở mức biết, hiểu, vận dụng thấp, với test trước và test kết thúc của lớp có mức độ nhận thức cao hơn thường dùng số lượng câu hỏi 40 và ở mức biết, hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao. 

- Do thời lượng quy định của đề tài nên chúng tôi không thiết kế các test cụ thể mà chỉ đưa ra 40 câu hỏi minh họa được sử dụng trong các test được đề cập ở phần phụ lục

2.3. Thiết kế các module minh họa để ôn thi THPT quốc gia.
2.3.1 Quy trình thiết kế module dạy học

Quy trình thiết kế module dạy học được thực hiện theo quy trình theo sơ đồ sau:

[image: image2.png]Phantich |

Phin tich
chwong trinh

L, Xicdinh
cic chii dé

v
h cic module
Module
r Module odule
Gc dinh muc tiéu
¥ i
Bién soan - . -
‘module Gc dinh céc tiéu
v ién soan test v chi dan|

Thit nghiém va dinh gis module





2.3.2. Thiết kế module minh họa 
Chúng tôi tiến hành phân tích chương trình xác định các module tuy nhiên trong đề tài này chúng tôi chỉ giới thiệu một module, module mà chúng tôi giới thiệu là module: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị

2.3.2.1. Mục tiêu và nội dung ôn thi THPT quốc gia phần di truyền học
Nội dung ôn thi THPT quốc gia ngoài những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về di truyền học, tiến hoá và sinh thái học, cần tập trung làm rõ những vấn đề sau:

- Những kiến thức thức chuyên sâu về cấu tạo, cấu trúc vật chất  của hiện tượng di truyền, vai trò và mối liên hệ giữa các cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị, làm rõ và phân biệt các quy luật của hiện tượng di truyền, về những ứng dụng của di truyền trong sản xuất và đời sống, về di truyền người.

- Trình bày, phân tích rõ được các bằng chứng, đặc biệt là nguyên nhân và cơ chế tiến hoá, về sự phát sinh , phát triển của sự sống trên Trái Đất.

- Phân tích được mối quan hệ giữa cơ thể và môi trường, về quần thể, quần xã, về hệ sinh thái ( sinh quyển và sinh thái học với việc quản lí nguồn lợi thiên nhiên.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản nói trên là cơ sở để hiểu và vận dụng các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

2.3.2.2. Xác định các module và tiểu module

Trên cơ sở phân tích mục tiêu và nội dung phần di truyền học chúng tôi xác định được 5 moudule: VCBD01 – module: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị; QLDT02 – module: Các quy luật di truyền; DTQT03 – module: Di truyền học quần thể; UDDT04 – module: Ứng dụng di truyền học; DTHN05 – module: Di truyền học người. Do giới hạn về thời lượng đề tài chúng tôi chỉ giới thiệu VCBD01 – module: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị. Với moudule này tôi đã định hướng biên soạn được các tiểu module như sau:

CSVC01- Tiểu module: Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền
CCDT02-Tiểu module: Cơ chế di tuyền 
CCBD03-Tiểu module: Cơ chế biến dị

2.3.2.3. Biên soạn module

Phần thứ nhất là hệ vào của module, trong hệ vào chúng tôi giới thiệu về module, danh mục các tiểu module để học sinh lựa chọn, điều kiện tiên quyết để học module kèm theo test vào để cho học sinh kiểm tra điều kiện tiên quyết, cụ thể như sau:  
2.3.2.3.1. Hệ vào

Giới thiệu module

Qua Module này các em sẽ giải thích được vì sao con cái sinh ra lại giống bố, mẹ, vật chất gây nên hiện tượng này là gì, cơ chế như thế nào, ngoài những điểm giống còn có những đặc điểm khác vậy cơ chế ra sao...

2.3.2.3.1.1. Mục tiêu
*Mục tiêu của module 

Kiến thức:

- Học sinh phải biết, hiểu cơ bản các kiến thức về khái niệm, các cơ chế quá trình di truyền và biến dị đồng thời phải đi sâu nắm được bản chất, và phân biệt được các kiến thức trên.

- Phân tích được những mối liên hệ về cấu trúc, giữa cấu trúc với chức năng, giữa các cơ chế di truyền, biến dị.

- Hiểu được những ứng dụng của Sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng.

Kỹ năng:

- Rèn cho học sinh các kỹ năng: Tái hiện, so sánh, liên hệ, giải quyết tình huống.

* Định hướng phát triển năng lực thành phần
	STT
	Tên năng lực
	Các kĩ năng thành phần

	1
	Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
	Quan sát, nhận diện các tình huống, xử lý các tình huống phát sinh trên cơ sở các kiến thức đã học.

	2
	Năng lực thu nhận và xử lý thông tin
	Đọc, quan sát hiểu các sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ, kính hiển vi từ đó tái hiện lại được nội dung đã quan sát, phân tích suy luận, liên hệ, xử lí các thông tin đã thu thập được.

	3
	Năng lực nghiên cứu khoa học
	Quan sát các đối tượng sinh học; Đo đạc: đo kích thước của hình quan sát; Tìm kiếm mối quan hệ giữa các bào quan; Tính toán; Xử lí và trình bày các số liệu bao gồm vẽ đồ thị, lập các bảng biểu, biểu đồ cột, sơ đồ, ảnh chụp; Đưa ra các tiên đoán; Hình thành nên các giả thuyết khoa học;

	4
	Năng lực tính toán
	Tính toán áp suất thẩm thấu

	5
	Năng lực tư duy
	Phát triển tư duy phân tích so sánh thông qua việc phân tích sự phù hợp cấu trúc chức năng, so sánh các loại tế bào: tế bào thực vật và động vật, tế bào nhân sơ và nhân thực. liên hệ với thực tiễn

	6
	Năng lực ngôn ngữ
	Phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết thông qua trình bày, tranh luận, thảo luận về tế bào.


*Điều kiện tiên quyết để học module

Để ôn tập được module này, học sinh cần có các kiến thức cơ bản về cơ chế di truyền và biến dị đã được học ở chương 1 phần di truyền học sinh học 12 và các kiến thức các em đã học ở lớp 10 như axit nucleic, nguyên phân, giảm phân. Để kiểm tra điều kiện tiên quyết chúng tôi đã biên soạn các test vào, test vào được biên soạn dưới dạng các câu hỏi ở mực nắm kiến thưc cơ bản (biết, hiểu) tương ứng các kỹ năng tái hiện và so sánh. 
Test vào của module VCBD01 – module: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị

Chúng tôi đã biên soạn test vào và test trước với các mức độ câu hỏi khác nhau (theo bảng mô tả yêu cầu cần đạt) tương ứng với các mục tiêu chính của module, mỗi phần được đánh giá với thang điểm 20, cụ thể như sau:


Bảng mô tả yêu cầu cần đạt theo các mức độ khac nhau khi nghiên cứu Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền và biến dị
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền, biến dị
	Nêu được khái niệm gen, mã di truyền, trình bày được đặc điểm mã di truyền. Cấu trúc, chức năng, đặc điểm của gen, ADN, bộ NST trong tế bào...

	Phân biệt được về mặt cấu trúc giữa gen, ADN, NST. Phân biệt các loại ARN. Hiểu được gen lưu trữ thông tin bằng cách nào. 

	Giải thích được vì sao mã di truyền là mã bộ ba, vì sao mã di truyền có tính thoái hóa...Suy luận và giải thích được về sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của NST. 
	Áp dụng lí thuyết vào thực tiễn hay sử dụng lí thuyết để tiến hành giải thích cơ sở khoa học của hiện tượng thực tiễn.

	Cơ chế của hiện tương di truyền


	Nêu được cơ chế nhân đôi, phiên mã, dịch mã và điều hòa hoạt động gen.

	Hiểu được vì sao có sự khác nhau trong quá trình tổng hợp 2 mạch mới dựa trên 2 mạch khuôn của ADN, Phân biệt được sự khác nhau trong tổng hợp ARN ở sinh vật nhân sơ và nhân thực, Sự khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân. 
	Suy luận và giải thích được về mối liên hệ giữa các cơ chế di truyền


	Giải thích cơ sở khoa học của hiện tượng thực tiễn.

Làm được các bài tập liên quan đến các cơ chế di truyền (cấp độ phân tử và cấp tế bào)

	Cơ chế biến dị.
	Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, cơ chế, hậu quả, ý nghĩa, các loại đột biến.


	Phân biệt được đột biến gen với đột biến NST, các loại đột biến gen, các loại đột biến NST
	Giải thích được cơ chế dẫn đến hậu quả, ý nghia
	Giải thích cơ sở khoa học của hiện tượng thực tiễn liên quan đến ĐB.

Làm được các bài tập liên quan đến đột biến gen và ĐB NST


Bộ câu hỏi test vào (phần phụ lục)

Test trước của module VCBD01 – module: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị
Bộ câu hỏi test trước (phần phụ lục)

2.3.2.3.2. Thân module (Gồm 3 tiểu module)
CSVC01- Tiểu module: Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền và biến dị

a. Mục tiêu (theo bảng yêu cầu cần đạt)
Để học sinh có khả năng phân loại, giải quyết tất cả các câu hỏi, bài tập Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền và biến dị cần rèn luyện cho các em kỹ năng khai thác theo các hướng: tái hiện, so sánh, liên hệ và vận dụng. 

Với mỗi hướng khai thác sẽ xây dựng và phân loại được mộ thệ thống câu hỏi cùng một dạng ở mức tương đương nhau. 
b. Các hoạt động ôn tập.

Sơ đồ rèn kỹ năng trong hoạt động ôn tập



Hoạt đông 1: Hoạt động ôn tập theo hướng khai thác kỹ năng tái hiện kiến thức

Tái hiện theo logic là thể hiện lại hiện thực một cách chân thật. Có nghĩa là học sinh phải có kỹ năng nêu, trình bày toàn bộ nội dung kiến thức phần cơ sở vật chất và cơ chế di truyền và biến dị có hệ thống, đầy đủ và trọn vẹn.

Nếu không có được kỹ năng này học sinh thường lúng túng khi giáo viên yêu cầu nêu lại kiến thức. Các em không biết bắt đầu từ đâu, kết thúc là gì. 

Vì vậy, để khắc phục tồn tại này giáo viên phải rèn luyện kỹ năng tái hiện kiến thức cho các em tuần tự theo 4 câu hỏi (gồm những gì, ở đâu, như thế nào, chức năng gì) :

VD minh họa:

Câu 1. Vật chất di truyền gồm những cấu trúc nào?

Câu 1. Các cấu trúc đó phân bố ở đâu trong tế bào?

Câu 3:  Mỗi loại vật chất di truyền được cấu trúc như thế nào?
Câu 4:  Vật chất di truyền thực hiện chức năng gì?

Hoạt đông 2: Hoạt động ôn tập theo hướng Khai thác theo kỹ năng so sánh: 
Sau khi rèn luyện kỹ năng tái hiện, GV định hướng học sinh phát triển kỹ năng cao hơn bằng cách so sánh. Là căn cứ vào những đặc điểm của các loại vật chất di truyền, biến dị (gen, ADN, ARN, NST) các đặc điểm khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa các vật chất này để rút ra kết luận về những điểm giống hay khác nhau về cấu trúc hay chức năng. 

Cụ thể, Phân biệt được về mặt cấu trúc, chức năng giữa gen, ADN, ARN, NST. Phân biệt các loại ARN,... Các câu hỏi dạng này thường đã đạt đến mức 2,3(hiểu, vận dụng thấp) và dùng các từ để hỏi: So sánh, Phân biệt, Nêu điểm giống và khác nhau...

Hoạt đông 3: Hoạt động ôn tập theo hướng khai thác kỹ năng theo mối liên hệ: 
Từ phần kiến thức cơ bản đã nắm được, định hướng học sinh suy luận về sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của mỗi loại vật chất. Mối liên hệ với nhau về mặt chức năng giữa các loại vật chất trong hoạt động của tế bào, liên hệ giữa cấu trúc tổng thể của tế bào với hoạt động sống trong tự nhiên.
Tuy nhiên, để xây dựng và phân loại, giải quyết tốt các câu hỏi dạng này học sinh phải nắm vững và đầy đủ kiến thức về vật chất di truyền, biến dị ở cấp độ phân tử và tế bào. Có nghĩa là, các em phải có kỹ năng tái hiện kiến thức cũng như hiểu và phân biệt được bản chất của các kiến thức hay đã được phát triển năng lực trên.

Một số ví dụ minh họa: *Hướng liên hệ kiến thức về sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng của mỗi loại vật chất.

- Gen lưu giữ thông tin di truyền bằng cách nào? 
- Sự đóng xoắn nhiều cấp độ trong cấu trúc NST có ý nghĩa gì?

- NST tồn tại thành cặp tương đồng có ý nghĩa gì?

- Giải thích được vì sao mã di truyền là mã bộ ba, vì sao mã di truyền có tính thoái hóa?
*Hướng liên hệ với nhau về mặt chức năng giữa các loại vật chất
- Vì sao thông tin di truyền trong gen không được dùng trực tiếp để tổng hợp protein mà lại dùng mARN để tổng hợp?

-  Vì sao gen được coi là đơn vị chức năng nhỏ nhất?

Hoạt đông 4: Hoạt động khai thác theo hướng giả định:

Giả định là đặt tình huống giả sử một yếu tố, sự kiện, hiện tượng nào đó xẩy ra hay không, yêu cầu xác định được hậu quả tương ứng. Theo hướng này giáo viên định hướng cho học sinh căn cứ vào những yếu tố, sự kiện quan trọng trong những nội dung đã học từ đó đặt ra câu hỏi giả định và liên hệ tìm ra kết quả. 

 Những câu hỏi dạng này cũng là một dạng câu hỏi rèn luyện khả năng vận dụng của học sinh thường ở mức 3,4(vận dụng thấp, vận dụng cao) và dùng các từ để hỏi: Giả sử, Nếu, Điều gì sẽ xẩy ra?...

Hoạt đông 5: Hoạt động ôn tập khai thác theo hướng vận dụng:

Từ đặc điểm về cấu trúc, chức năng của vật chất di truyền, biến dị... Áp dụng lí thuyết vào thực tiễn hay sử dụng lí thuyết để tiến hành giải thích cơ sở khoa học của hiện tượng thực tiễn nào đấy.

 Những câu hỏi phần này thường là ở mức 3 hoặc mức 4.
CCDT02-Tiểu module: Cơ chế di tuyền

CCBD03-Tiểu module: Cơ chế biến dị

(Các hoạt động trong các tiểu module 02, 03  tương tự các hoạt động trên) 

2.3.2.3.3. Hệ ra.

Test kết thúc VCBD01 – module: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, biến dị
2.3.3. Quy trình sử dụng các module để ôn thi THPT quốc gia
Với những module mà chúng tôi đã biên soạn trong quá trình ôn thi THPT quốc gia chúng tôi đã sử dụng các module đó theo một quy trình sau:
















Quy trình sử dụng module trong ôn thi THPT quốc gia

CHƯƠNG 3

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của quy trình đã xây dựng và các module đã thiết kế ở chương 2 mà đề tài đã đề xuất, gồm: 
- Xác định tính khả thi của việc  thiết kế và sử dụng module trong công tác phân loại các đối tượng học sinh và ôn thi THPT quốc gia

- Triển khai trong thực tiễn dạy học để kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học mà đề tài đã đặt ra. 

3.2. Đối tượng, thời gian thực nghiệm 

3.2.1. Đối tượng thực nghiệm

Các lớp ôn thi THPT quốc gia nơi công tác.
3.2.2. Thời gian thực nghiệm

 
Thực nghiệm trong ôn thi THPT quốc gia trong 2 năm học 2016- 2017, 2017-2018.

3.3. Kết quả thực nghiệm

Chúng tôi không sử dụng các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng mà sử dụng đề tài trực tiếp tiến hành ôn thi THPT quốc gia trong 2 năm học 2016- 2017, 2017-2018 và đã đạt được kết quả hết sức xuất sắc cụ thể:

Theo thống kê của phòng giáo dục phổ thông sở GD - ĐT Hà Tĩnh đã công bố về kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
+ Năm học 2016 – 2017 tỉ lệ học sinh đạt điểm trên 5 đứng thứ nhất toàn Tỉnh.

+ Năm học 2017 – 2018 tỉ lệ học sinh đạt điểm trên 5 và từ 7-8 đứng thứ 2  toàn Tỉnh.
Kết quả trên là minh chứng rõ nét và xác thực nhất về tính hiệu quả của đề tài.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận


Thực hiện mục đích đề tài, đối chiếu với các nhiệm vụ đặt ra chúng tôi đã đạt được những kết quả sau: 
- Tìm hiểu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để thấy được tính cấp thiết của đề tài trong công tác ôn thi THPT quốc gia hiện nay. Điều tra thực trạng công tác ôn thi THPT quốc gia ở một số trường THPT trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.

- Xây dựng được quy trình và tiến hành sử dụng quy trình để phân loại các đối tượng học sinh trong ôn thi THPT quốc gia những năm gần đây. Vận dụng thiết kế module trong ôn thi THPT quốc gia và đã giới thiệu module minh họa thuộc phần “cơ sở vật chất và cơ chế di truyền biến dị” với 3 tiểu module. Đề xuất quy trình sử dụng module trong ôn thi THPT quốc gia môn sinh để rèn kỹ năng tự học cho HS.


-  Kết quả thực nghiệm sư phạm bước đầu đã cho thấy vai trò của việc thiết kế và sử dụng các module vào quá trình ôn thi THPT quốc gia, trong đó thể rõ nhất ở việc phân hóa đối tượng học sinh, rèn kỹ năng, kiểm tra khả năng tiến bộ của học sinh trong suốt quá trình ôn tập, góp phần nâng cao hiệu quả trong ôn thi THPT quốc gia môn sinh học ở trường THPT, từ đó khẳng định tính đúng đắn giả thuyết khoa học của đề tài.
2. Khuyến nghị


Việc sử dụng module vào quá trình ôn thi THPT quốc gia cũng như dạy học nói chung vẫn còn rất hạn chế. Bản thân nhiều giáo viên còn hiểu chưa đầy đủ và đúng về module dạy học, nên việc nắm rõ bản chất, quy trình và cách thức sử dụng module đóng vai trò quan trọng, có như vậy, việc sử dụng module mới có thể mang lại hiệu quả cao. Vì vậy cần có các buổi tập huấn và trao đổi nghiêm túc về vấn đề này.


Trong khuôn khổ đề tài, do hạn chế về mặt dung lượng của đề tài nên nhiều nội dung chưa được thể hiện trong đề tài, đặc biệt là các test kiểm tra, các hoạt động rèn kỹ năng trong thân module minh họa, và cũng chỉ mới thiết kế được một module minh họa. Trên cơ sở này có thể triển khai ứng dụng để thiết kế các nội dung khác thuộc chương trình ôn thi THPT quốc gia. 

Đề tài mới chỉ thực nghiệm trên một đơn vị trường nơi công tác. Đề tài cần được nghiên cứu tiếp trên diện rộng để có cơ sở đánh giá, điều chỉnh các module cũng như quy trình sử dụng module để rèn kỹ năng tự học cho học sinh.

Bảng 1.1. Kết quả điều tra thực trạng 

ôn thi THPT quốc gia của giáo viên

	TT
	Vấn đề
	Các phương án trả lời
	Kết quả

	
	
	
	SL
	TL %

	1
	Đồng chí đã bao giờ phân loại đối tượng học sinh và sử dụng hệ thống Module trong ôn thi THPT quốc gia chưa?
	Biết nhưng chưa từng sử dụng
	7
	36,8%

	
	
	Đã từng
	7
	36,8%

	
	
	Chưa biết đến
	5
	26,4%


Nếu đồng chí chưa từng sử dụng module trong quá giảng dạy và ôn thi THPT quốc gia hãy cho ý kiến:

	TT
	Vấn đề
	Các phương án trả lời
	Kết quả

	
	
	
	SL
	TL %

	1
	Đồng chí có sẵn sàng thay đổi phương pháp ôn thi THPT quốc gia?
	Không cần thiết vì thấy phương pháp của mình đang phù hợp
	2
	16,7%

	
	
	Rất sẵn sàng nếu có phương pháp bồi dưỡng hiệu quả hơn
	9
	75,0%

	
	
	Cần có sự cân nhắc thêm
	1
	8,3%

	2
	Theo Đồng chí Việc biên soạn tài liệu một cách có hệ thống cho học sinh tự ôn luyện là:
	Không cần thiết (vì chủ yếu ôn theo các đề có sẵn)
	0
	0%

	
	
	Cần thiêt
	3
	25%

	
	
	Rất cần thiết
	9
	75%

	3
	Đồng chí đã chú ý phân hoá đối tượng học sinh trong ôn thi THPT quốc gia?
	Chưa chú ý
	1
	8,3%

	
	
	Có chú ý nhưng chưa có điều kiện làm
	7
	58,3%

	
	
	Đã chú ý và đã làm được
	4
	33,4%

	4
	Đồng chí dành nhiều thời gian nhất trong ôn thi THPT quốc gia cho công việc nào?
	Ôn tập lại kiến thức cơ bản, nâng cao
	5
	41,7%

	
	
	Luyện giải các đề thi thử
	3
	25%

	
	
	Rèn luyện các kỹ năng cần thiết
	3
	25%

	
	
	Hướng dẫn cho học sinh tự học
	1
	8,3%


Nếu đồng chí đã sử dụng module trong quá trình giảng dạy ôn thi THPT quốc gia hãy cho ý kiến:

	TT
	Vấn đề
	Các phương án trả lời
	Kết quả

	
	
	
	SL
	TL %

	1
	Tần suất sử dụng Module trong các kỳ ôn thi THPT quốc gia 
	Thường xuyên
	4
	57,1%

	
	
	Thỉnh thoảng
	3
	42,9%

	2
	Việc sử dụng Module trong ôn thi THPT quốc gia:
	Dễ thực hiện nếu giáo viên chịu khó
	6
	85,7%

	
	
	Khó thực hiện vì quá trình thiết kế module phải qua nhiều bước
	1
	14,3%

	
	
	Không thể thực hiện được
	0
	0%

	3
	Hiệu quả của việc sử dụng Module trong giảng dạy và ôn thi THPT quốc gia so với các phương pháp khác
	Rất hiệu quả so với cách ôn tập thông thường
	5
	71,4%

	
	
	Hiệu quả nhưng không rõ nét với các phương pháp khác
	2
	28,6%

	
	
	Không hiệu quả bằng các phương pháp khác
	0
	0%

	4
	Theo đồng chí ưu điểm sử dụng Module trong giảng dạy và ôn thi THPT quốc gia:
	Thường xuyên kiểm tra học sinh thông qua các test nên nắm bắt được sự tiến bộ học sinh.
	7
	100%

	
	
	Hệ thống tài liệu, phương pháp và công cụ đánh giá hoàn chỉnh
	7
	100%

	
	
	Dễ dàng phân loại các đối tượng học sinh
	6
	85,7%

	5
	Việc kết hợp sử dụng Module với các phương pháp khác là công việc.
	Không cần thiết
	0
	0%

	
	
	Cần thiêt
	2
	28,6%

	
	
	Rất cần thiết
	5
	71,4%

	6
	Đồng chí dành nhiều thời gian nhất trong ôn thi THPT quốc gia cho công việc nào?
	Ôn tập lại kiến thức cơ bản, nâng cao
	2
	28,6%

	
	
	Luyện giải các đề thi thử
	4
	57,1%

	
	
	Rèn luyện các kỹ năng cần thiết
	1
	14,3%

	
	
	Hướng dẫn cho học sinh tự học
	0
	0%

	7
	Theo đồng chí, học sinh ôn thi cần được rèn luyện kỹ năng gì?


	Tư duy
	0
	0%

	
	
	Thực hành
	0
	0%

	
	
	Tự học
	0
	0%

	
	
	Phát hiện và giải quyết vấn đề
	0
	0%

	
	
	Tất cả các kỹ năng trên
	7
	100%

	8
	Theo đồng chí Việc biên soạn tài liệu một cách có hệ thống cho học sinh tự ôn luyện là:

	Không cần thiết
	0
	0%

	
	
	Cần thiêt
	2
	28,6%

	
	
	Rất cần thiết
	5
	71,4%


Hệ thông câu hỏi minh họa được biên soạn trong các test với bốn mức độ khác nhau.
Mức biết:

Câu 1: Một đoạn phân tử ADN mang thông tin quy định cấu trúc của một loại tARN được gọi là:

A. gen.   B. bộ ba đối mã.    C. mã di truyền.
D. axit amin.

Câu 2: Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế:


A. giảm phân và thụ tinh.
B. nhân đôi ADN.


C. phiên mã

D. dịch mã.

Câu 3: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong:


A. ribôxôm.
B. tế bào chất.
C. nhân tế bào.
D. ti thể.

Câu 4: Quá trình dịch mã diễn ra ở vị trí nào sau đây?

A. Tế bào chất.     B. Nhân tế bào.     C. Màng nhân.     D. Màng tế bào.

Câu 5: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của:


A. mạch mã hoá.
B. mARN.        C. tARN.        D. mạch mã gốc.

Câu 6: Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của opêrôn Lac?

A. Gen cấu trúc Z.   B.Gen cấu trúc Y.   C.Gen điều hòa R.   D.Gen cấu trúc Z.

Câu 7: Thể đột biến là

A. những cơ thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình.

B.  những cơ thể mang đột biến gen hoặc đột biến NST.

C. những cơ thể mang đột biến trội hoặc đột biến lặn.

D. những cơ thể mang đột biến nhưng chưa được biểu hiện ra kiểu hình.

Câu 8: Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc của nhiễm sắc thể?

A. Đột biến tam bội.
B. Đột biến lệch bội.


C. Đột biến tứ bội.
D. Đột biến đảo đoạn.

Câu 9: Ở loài sinh sản hữu tính, bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp giữa các cơ chế

A. phân bào nguyên phân và giảm phân.  B. phân li và tổ hợp của các cặp NST.

C.giảm phân và thụ tinh.             D. nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

Mức hiểu:

Câu 10: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế


A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.
B. tổng hợp ADN,  dịch mã.


C. tự sao, tổng hợp ARN.
D. tổng hợp ADN, ARN.

Câu 11: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trên mỗi phân tử ADN của sinh vật nhân thực chỉ có một điểm khởi đầu nhân đôi ADN.

B. Enzym ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.

C. ADN của ti thể và ADN ở trong nhân tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau.

D. Tính theo chiều tháo xoắn, mạch mới bổ sung với mạch khuôn có chiều 5’ – 3’ được tổng hợp gián đoạn.

Câu 12: Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtít: 3’… TXG XXT GGA TXG …5’. Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mARN tương ứng được tổng hợp từ gen này là:

A. 5'…AGX  GGA  XXU AGX …3'.
B. 5'…AXG XXU GGU UXG …3'.

C. 5'…UGX  GGU  XXU AGX …3'.
D. 3'…AGX GGA XXU AGX …5'.

Câu 13: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?


A. mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.


B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.


C. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.


D. mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Câu 14: Trong quá trình dịch mã, anti côđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?

A. 3’UAX5’.       B. 3’AUG5’.        C. 5’UAX3’.
      D. 5’AUG3’.

Câu 15: Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, ở giai đoạn hoạt hóa axit amin, ATP có vai trò cung cấp năng lượng

A. để cắt bỏ axit amin mở đầu ra khỏi chuỗi pôlipeptit.

B. để gắn bộ ba đối mã của tARN với bộ ba trên mARN.

C. để axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN.

D. để các ribôxôm dịch chuyển trên mARN.

Câu 16: Cho các thành phần

(1) mARN của gen cấu trúc; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X ; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza.

Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là


A. (2) và (3)       B. (1), (2) và (3)       C. (3) và (5)       D. (2), (3) và (4)

Câu 17: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì không thể phát sinh đột biến gen.
B. Cơ thể mang gen đột biến luôn được gọi là thể đột biến.
C. Đột biến gen luôn được di truyền cho thế hệ sau.

D. Quá trình tự nhân đôi ADN không theo nguyên tắc bổ sung thì sẽ phát sinh đột biến gen.

Câu 18: Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể?

A. Đột biến lặp đoạn.              B. Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động.

C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.
D. Đột biến gen. 

Câu 19: Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba.

B. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội.

C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật.

D. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính.

Câu 20: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chuỗi pôlinuclêôtit được kéo dài theo chiều từ 3/ đến 5/.

B. Nếu có mặt chất 5-BU thì có thể sẽ gây đột biến thay thế cặp G-X thành cặp A-T.

C. Chỉ diễn ra trong nhân tế bào.

D. Enzim ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.
Mức vận dụng thấp:

Câu 21: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G – X, A – U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?

(1) Phân tử ADN mạch kép.   (2) Phân tử tARN

(3) Phân tử protein.                  (4) Quá trình dịch mã.

A. (1) và (2)       B. (2) và (4).      C. (1) và (3).        D. (3) và (4)

Câu 22:Trong quá trình nhân đôi của một phân tử AND có 15 đơn vị tái bản , trong mỗi đơn vị tái bản có 18 đoạn okazaki . Số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị tái bản của AND này tái bản một lần là

 A.30                      B.285                     C.270                            D.300

Câu 23: Khi nói về số lần nhân đôi và số lần phiên mã của các gen ở một tế bào nhân thực, trong trường hợp không có đột biến, phát biều nào sau đây là đúng ?


A. Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã thường khác nhau


B. Các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau


C .Các gen trên các nhiễm sắc thể khác nhau có số lần nhân đôi khác nhau và số lần phiên mã thường khác nhau


D.Các gen nằm trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau. 

Câu 24: Cho biết các cô đon mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro; GXU – Ala; XGA – Arg; UXG – Ser; AGX – Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit là 5’AGXXGAXXXGGG3’. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn pôlipeptit có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là

A.Ser-Ala-Gly-Pro   B. Pro-Gly-Ser-Ala.  C.Ser-Arg-Pro-Gly   D. Gly-Pro-Ser-Arg.

Câu 25: Một loài có 11 nhóm gen liên kết. Giả sử có 5 thể đột biến có số lượng NST như bảng sau đây:

	Thể độ biến
	A
	B
	C
	D
	E

	Số lượng NST
	33
	44
	66
	21
	23


Có bao nhiêu trường hợp thuộc thể lệch bội?

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Mức vận dụng cao:
Câu 26: Cho biết: 5’AUG3’ quy định Met; 5’UAU3’ và 5’UAX3’ quy định Tyr; 5’UGG3’ quy định Trp; 5’UAA3’, 5’UAG3’, 5’UGA3’ kết thúc dịch mã. Xét một đoạn trình tự mARN nhân tạo: 5’AUG UAU UGG 3’. Thứ tự các nuclêôtit tương ứng là: 123 456 789. Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng?

I. Nếu nuclêôtit thứ 6 bị thay thành A thì chuỗi pôlipeptit tương ứng không thay đổi.

II. Nếu nuclêôtit thứ 9 bị thay thành A thì chuỗi pôlipeptit tương ứng sẽ bị ngắn hơn chuỗi bình thường.

III. Nếu nuclêôtit thứ 6 bị thay thành X thì chuỗi pôlipeptit tương ứng không thay đổi.

IV. Nếu nuclêôtit thứ 8 bị thay thành A thì chuỗi pôlipeptit tương ứng sẽ dài hơn chuỗi bình thường.

A. 1.


B. 2.
C. 3. 
D. 4.

Câu 27: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa; cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 2, cặp NST số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen:

A. AAbb, aabb.
B. Aab, b, Ab, ab.
C. AAb, aab, b.
D. Abb, abb, Ab, ab.
Câu 28: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa × aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được Fa. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình:

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.

D. 43cây thân cao : 37 cây thân thấp.

Câu 29: Hai loài cải bắp và cải củ đều có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 18, khi cho lai hai loài này với nhau người ta có thể thu được con lai nhưng con lai thường bất thụ. Theo lí thuyết, có thể thu được con lai hữu thụ bằng bao nhiêu cách sau đây?

I. Tạo các cây cải củ và cải bắp tứ bội (4n) bằng xử lý hạt với cônsisin, rồi cho lai giữa các cây tứ bội này với nhau.

II. Nuôi cấy hạt phấn và noãn của hai loài này trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây, sau đó cho các cây này giao phấn với nhau.

III. Xử lý trực tiếp hạt lai bất thụ với cônsisin để thu được hạt dị đa bội, rồi cho nảy mầm phát triển thành cây.

IV. Cho cây lai F1 sinh sản vô tính liên tục qua nhiều thế hệ, sau đó gây đột biến gen và tiến hành chọn lọc thì sẽ thu được dạng dị đa bội.

A. 1.


B. 2. 
C. 3.
D. 4.

Câu 30: Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm trên nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu đảo đoạn ae thì sẽ làm thay đổi trật tự sắp xếp của của 4 gen.

II. Khi phiên mã, enzym ARN pôlymeraza sẽ trượt từ gen I đến hết gen V.

III. Nếu bị mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí b thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của 4 gen.

IV. Nếu xảy ra đột biến mất một cặp nuclêôtit ở gen II thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của các gen II, III, IV và V.

V. Nếu đoạn bd bị đứt ra và tiêu biến đi thì sẽ làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí đột biến cho đến cuối nhiễm sắc thể.

A. 1.               B. 2.                  C. 3.                 D. 4.
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(Mức biết, hiểu, vận dụng)





Nhóm B 


Được phân thành các lớp ôn thi mục đích đạt 5 điểm  





Không đạt





Đạt





Nhóm vào lớp A2





Nhóm vào lớp A1





Hoạt đông khai thác kỹ năng theo hướng giả định





Hoạt đông khai thác kỹ năng vận dụng





Hoạt đông khai thác kỹ năng theo mối liên hệ





Hoạt đông khai thác kỹ năng so sánh





Hoạt đông khai thác kỹ năng tái hiện





Phát bản hướng dẫn 





Phân thành nhóm A   Được hướng dẫn ôn tập lại














Không đạt





Kiểm tra bằng test vào





Đạt





Phân thành nhóm B   


Học sinh chọn module khác





Đạt





Kiểm tra bằng test trước








Chưa đạt  một số mục tiêu 





Các mục tiêu đều chưa đạt





Học sinh nghiên cứu toàn bộ module





Học sinh nghiên cứu tiểu module tương ứng.








Kiểm tra bằng test ra





Không đạt





Đạt
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